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Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thướng - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 360/2020/TLST-DS ngày 

17 tháng 12 năm 2020 về “Tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất”; theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 46/2022/QĐXXST-DS ngày 10 tháng 6 năm 

2022; giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Lê Thanh H, sinh năm 1956 – Có mặt.  

Địa chỉ: Khu phố G H, phường T B, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

- Bị đơn: Ông Đỗ Văn P, sinh năm 1972 – Xin vắng mặt.  

Địa chỉ: Khu phố L T, phường T B, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa, nguyên đơn 

ông Lê Thanh H trình bày:  

Cha ông tên Lê C chết năm 1977, mẹ ông tên Nguyễn Thị R chết năm 1992. 

Cha mẹ ông có tất cả 02 người con chung gồm: ông là Lê Thanh H và ông Lê 

Thanh H1, ông H1 đã chết vào năm 2004; ông H1 có chung sống như vợ chồng 

với bà Huỳnh Thị H2 từ năm 1990 nhưng không có đăng ký kết hôn, ông H1 và bà 

H2 không có con chung nhưng bà H2 có 02 người con riêng là Đỗ Văn P và Đỗ 
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Văn T, ông H1 cũng không có con riêng hay con nuôi nào khác. Ngoài ra cha, mẹ 

ông không có con riêng hay con nuôi nào khác. 

Cha mẹ ông có tạo lập được tài sản là quyền sử dụng đất diện tích 50,1m2 tọa 

lạc tại thửa đất số 100, tờ bản đồ số 34, khu phố L T, phường T B, thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh, trên đất cha mẹ ông có xây dựng căn nhà ngói đỏ diện tích 

50,1m2 từ năm 1950. Khi còn sống, cha mẹ ông chưa kê khai đăng ký để cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi cha, mẹ ông chết vẫn chưa phân chia quyền sử 

dụng đất tranh chấp cho ai, tuy nhiên lúc cha ông còn sống có lập di chúc để lại 

toàn bộ nhà, đất cho ông nhưng ông đã làm thất lạc toàn bộ giấy tờ. Đến khoảng 

năm 1996, ông chuyển về sinh sống bên vợ, quyền sử dụng đất tranh chấp và nhà 

do ông H1 quản lý, sử dụng; khi ông H1 chết thì bà H2 và ông P, ông T tiếp tục 

sống trên đất tranh chấp, đến năm 2016 bà H2 chết thì ông P sống trên đất tranh 

chấp đến nay. Năm 2020, ông H yêu cầu ông P trả lại quyền sử dụng đất và căn 

nhà trên đất cho ông H nhưng ông P không đồng ý nên phát sinh tranh chấp. 

Nay ông H yêu cầu ông P trả lại quyền sử dụng đất diện tích 50,1m2 tọa lạc 

tại thửa đất số 100, tờ bản đồ số 34, khu phố L T, phường T B, thị xã Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh và căn nhà ngói đỏ trên đất. Ông H tự nguyện hỗ trợ chi phí di dời 

cho ông P số tiền 15.000.000 đồng. Tại phiên tòa, ông H tự nguyện hỗ trợ chi phí 

di dời cho ông P số tiền 25.000.000 đồng. 

Theo các lời khai và trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn ông Đỗ Văn P 

trình bày: 

Lời trình bày của ông P và ông H về nguồn gốc quyền sử dụng đất tranh chấp, 

mối quan hệ giữa ông và ông H là thống nhất nhau. Ông và em ông là ông T đã 

sống trên đất tranh chấp từ năm 1985. Năm 1990, ông H chuyển về sống bên vợ 

nên giao lại toàn bộ nhà, đất tranh chấp cho ông H1 quản lý, sử dụng để phụng 

dưỡng cụ R. Sau khi cụ R và ông H1 chết, anh em ông và mẹ ông tiếp tục quản lý, 

sử dụng nhà đất tranh chấp. Khi mẹ ông chết thì ông là người quản lý, sử dụng 

nhà, đất tranh chấp cho đến nay. Ông đã sử dụng nhà, đất tại thửa đất số 100, tờ 

bản đồ số 34, khu phố L T, phường T B, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ổn định, 

lâu dài và không ai tranh chấp. 

Nay ông không đồng ý trả nhà, đất theo yêu cầu của ông H, ông yêu cầu được 

tiếp tục sử dụng phần đất diện tích 50,1m2 tọa lạc tại thửa đất số 100, tờ bản đồ số 

34, khu phố L T, phường T B, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và căn nhà trên 

đất. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh: 

- Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa, nguyên đơn đã 

thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự về quyền và nghĩa vụ của 

nguyên đơn. Riêng bị đơn chưa thực hiện đầy đủ quy định của Bộ luật Tố tụng 

Dân sự về quyền và nghĩa vụ của bị đơn.  

- Về quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 166 

Bộ luật Dân sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-
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2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của ông Lê Thanh H đối với ông Đỗ Văn P. Buộc ông Đỗ Văn P trả lại cho 

ông Lê Thanh H quyền sử dụng đất diện tích 50,1m2 tọa lạc tại thửa đất số 100, tờ 

bản đồ số 34, khu phố L T, phường T B, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và căn 

nhà ngói đỏ, cửa gỗ, nền gạch bông, cột xây tường, diện tích 50,1m2. Ghi nhận ông 

H đồng ý thanh toán cho ông P số tiền 25.000.000 đồng công gìn giữ đất. Buộc 

ông P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà, ý kiến của đại diện Viện 

kiểm sát, xét thấy: 

[1] Về tố tụng: Ông Đỗ Văn P vắng mặt tại phiên tòa nhưng có đơn đề nghị 

xét xử vắng mặt. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 Điều 228 của Bộ luật 

Tố tụng Dân sự tiến hành xét xử vụ án. 

[2] Về quan hệ tranh chấp: Ông H khởi kiện yêu cầu ông P trả lại quyền sử 

dụng đất diện tích 50,1m2 tọa lạc tại thửa đất số 100, tờ bản đồ số 34, khu phố L T, 

phường T B, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và căn nhà trên đất. Nguồn gốc tài 

sản tranh chấp các bên đương sự đều thừa nhận là do cha, mẹ của ông H là cụ Lê C 

và cụ Nguyễn Thị R chết để lại, chưa phân chia cho ai. Người thừa kế theo pháp 

luật của cụ C và cụ R chỉ có 02 người con chung là ông Lê Thanh H và ông Lê 

Thanh H1. Ông H1 chung sống như vợ chồng với bà Huỳnh Thị H2, cả ông H1 và 

bà H2 đều đã chết nhưng giữa ông H1 và bà H2 không có con chung, ông H1 cũng 

không có nuôi hay con riêng nào khác. Chính vì vậy, có căn cứ xác định ông H là 

người thừa kế hợp pháp của cụ C và cụ R đối với quyền sử dụng đất tranh chấp. 

Hiện quyền sử dụng đất tranh chấp do ông P là con riêng của bà H2 đang quản lý, 

sử dụng nên ông H khởi kiện yêu cầu ông P trả lại quyền sử dụng đất và căn nhà 

trên đất, Hội đồng xét xử xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp đòi lại tài 

sản là quyền sử dụng đất” theo quy định tại Điều 166 Bộ luật Dân sự là phù hợp. 

[3] Về nội dung vụ án: Ông H khởi kiện yêu cầu ông P trả lại quyền sử dụng 

đất diện tích 50,1m2 tọa lạc tại thửa đất số 100, tờ bản đồ số 34, khu phố L T, 

phường T B, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và căn nhà trên đất vì ông cho rằng 

đây là di sản do cha, mẹ ông chết để lại và ông là người thừa kế duy nhất. Ông P 

cho rằng ông H đã giao lại quyền quản lý, sử dụng nhà, đất tranh chấp cho ông H1 

và trước khi ông H1 chết có để lại di chúc cho bà H2 được quyền quản lý, sử dụng 

nhà, đất tranh chấp. Khi bà H2 chết thì ông P tiếp tục quản lý, sử dụng nhà, đất 

tranh chấp cho đến nay. 

Xét lời trình bày của ông P không có cơ sở chấp nhận. Bởi lẽ, ông P cho rằng 

ông H đã giao lại quyền quản lý, sử dụng nhà, đất tranh chấp cho ông H1 nhưng 

ông H không thừa nhận, ông P không cung cấp được chứng cứ chứng minh. Hơn 

nữa, vào năm 2000 bà H2 làm thủ tục kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền 
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sử dụng đất tranh chấp cho ông H1 thì không đăng ký được do địa phương xác 

nhận chưa đủ điều kiện. 

[4] Qua xem xét thẩm định thực tế quyền sử dụng đất tranh chấp diện tích 

50,1m2, loại đất ODT, tọa lạc tại thửa đất số 100, tờ bản đồ số 34 (theo bản đồ 299 

nằm trong thửa 386, tờ bản đồ số 01), khu phố L T, phường T B, thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh, có tứ cận như sau: 

Phía Đông giáp thửa 99 dài 7,07m; 

Phía Tây giáp thửa 102 dài 6,82m; 

Phía Nam giáp thửa 103 dài 3,22m, giáp thửa 130 dài 4m; 

Phía Bắc giáp hẻm bê tông dài 7,21m. 

Kết quả định giá quyền sử dụng đất tranh chấp có giá thực tế chuyển nhượng 

tại địa phương là 241.482.000 đồng. 

Trên quyền sử dụng đất tranh chấp có 01 căn nhà ngói đỏ, cửa gỗ, nền gạch 

bông, cột xây tường, diện tích 50,1m2 của cụ C và cụ R xây dựng từ năm 1950 có 

giá trị 26.452.800 đồng. Tổng giá trị tài sản tranh chấp là 267.934.800 đồng. 

Do quyền sử dụng đất tranh chấp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất nên ngày 10-6-2021, Tòa án có Công văn số 201/TA yêu cầu Ủy ban 

nhân dân thị xã Trảng Bàng cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất tranh chấp. 

Ngày 09-7-2021, Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng có Công văn số 219/UBND 

cung cấp thông tin quyền sử dụng đất tranh chấp do ông Lê Thanh H1 kê khai 

đăng ký trong sổ mục kê nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

và có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp 

luật. 

Từ những phân tích trên có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện đòi lại tài sản 

là quyền sử dụng đất của ông H. Buộc ông P có nghĩa vụ trả lại cho ông H quyền 

sử dụng đất diện tích 50,1m2, loại đất ODT, tọa lạc tại thửa đất số 100, tờ bản đồ 

số 34, khu phố L T, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và căn 

nhà ngói đỏ trên đất. Ngoài ra, để đảm bảo thời gian cho ông P có điều kiện tìm 

nơi ở, trả lại quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho ông H, nên Hội đồng xét xử 

cho ông P được lưu cư trong thời gian 06 tháng tính từ ngày bản án có hiệu lực 

pháp luật. 

[5] Do ông P có công quản lý, gìn giữ nhà, đất tranh chấp nên cần trích cho 

ông P 5% của giá trị tài sản theo giá Hội đồng định giá đã định là 13.396.740 

đồng, nhưng tại phiên tòa ông H tự nguyện thanh toán chi phí gìn giữ nhà đất cho 

ông P số tiền 25.000.000 đồng nên Hội đồng xét xử ghi nhận.  

Ông H có trách nhiệm đến cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục kê khai đăng 

ký quyền sử dụng đất. 

Ông Đỗ Văn T mặc dù có tên trong hộ khẩu tại địa chỉ nhà, đất tranh chấp, 

nhưng ông T đã chuyển đi nơi khác sống từ năm 2018 đến nay nên Tòa án không 
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đưa ông T tham gia tố tụng trong vụ án. 

[6] Như phân tích trên có căn cứ chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát về 

quan điểm giải quyết vụ án.  

[7] Về chi phí tố tụng: Chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản 

tranh chấp số tiền 3.350.000 đồng, ông H tự nguyện chịu toàn bộ chi phí này nên 

Hội đồng xét xử ghi nhận. Ghi nhận ông H đã nộp xong. 

[8] Về án phí: Ông H là người cao tuổi và có đơn xin miễn án phí nên căn cứ 

vào điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 14, Điều 26 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án 

miễn tiền án phí dân sự sơ thẩm cho ông H. Ông P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 

theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự; Điều 166 Bộ luật Dân 

sự; điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 14, khoản 1 Điều 26 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Lê Thanh H đối với ông Đỗ 

Văn P về việc “Tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất”. 

Buộc ông Đỗ Văn P có nghĩa vụ giao cho ông Lê Thanh H được quyền sử 

dụng phần đất diện tích 50,1m2, loại đất ODT, tọa lạc tại thửa đất số 100, tờ bản đồ 

số 34 (bản đồ 2000) (theo bản đồ 299 nằm trong thửa 386, tờ bản đồ số 01), khu 

phố L T, phường T B, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, có tứ cận như sau: 

Phía Đông giáp thửa 99 dài 7,07m; 

Phía Tây giáp thửa 102 dài 6,82m; 

Phía Nam giáp thửa 103 dài 3,22m, giáp thửa 130 dài 4m; 

Phía Bắc giáp hẻm bê tông dài 7,21m. 

Cùng toàn bộ tài sản trên đất gồm có: 01 căn nhà ngói đỏ, cửa gỗ, nền gạch 

bông, cột xây tường, diện tích 50,1m2. 

Ông Lê Thanh H có trách nhiệm đến cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục kê 

khai đăng ký quyền sử dụng đất. 

Ông Đỗ Văn P được quyền lưu cư trong thời hạn 06 (Sáu) tháng tính từ ngày 

bản án có hiệu lực pháp luật. 

2. Ghi nhận ông Lê Thanh H đồng ý thanh toán cho ông Đỗ Văn P số tiền 

25.000.000 (Hai mươi lăm triệu) đồng công sức gìn giữ nhà, đất. 
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Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác. 

3. Chi phí tố tụng: Chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản tranh 

chấp số tiền 3.350.000 (Ba triệu ba trăm năm mươi nghìn) đồng ông Lê Thanh H 

tự nguyện chịu, ghi nhận đã nộp xong. 

4. Án phí: Miễn tiền án phí dân sự sơ thẩm cho ông Lê Thanh H.  

Ông Đỗ Văn P phải chịu 13.397.000 (Mười ba triệu ba trăm chín mươi bảy 

nghìn) đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

5. Báo cho ông H biết có quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh 

trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Riêng ông P vắng mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc bản án được 

niêm yết. 

6. Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- TAND tỉnh Tây Ninh; 

- VKSND thị xã Trảng Bàng; 

- Chi cục THADS thị xã Trảng Bàng; 

- Lưu: Án văn, hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Nguyễn Linh Ngọc 
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